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A
TỔNG THU NỘI ĐỊA PHÁT SINH TRÊN 

ĐỊA BÀN

86.000 69.968 111.941 90.909 135.342           65.692             157,37         93,89             120,90          72,26                 

I THUẾ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ THU 18.400 13.920 18.400 13.920 81.438             20.513             442,60         147,36           442,60          147,36               

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa

phương
5.900 4.897 5.900 4.897 291                   241                   

4,93             4,93               4,93              4,93                   

Thuế GTGT 4.100 3.403               4.100 3.403             275                   228                   3,56             6,70               6,70              6,70                   

Thuế TNDN 1.800 1.494               1.800 1.494             16                     13                     0,90             0,90               0,90              0,90                   

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài
2.000 1.660 2.000 1.660 583                   484                   

29,14           29,14             29,14            29,14                 

Thuế TNDN 2.000 1.660               2.000 1.660             583                   484                   29,14           29,14             29,14            29,14                 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 7.150 5.935 7.150 5.935 4.823                4.003                67,45           67,44             67,45            67,44                 

Thuế GTGT 4.500       3.735               4.500         3.735             4.067                3.375                90,37           90,37             90,37            90,37                 

Thuế TNDN 2.650       2.200               2.650         2.200             756                   627                   28,53           28,52             28,53            28,52                 

4 Thuế thu nhập cá nhân 1.720 1.428               1.720 1.428             1.047                869                   60,87           60,86             60,87            60,86                 

5 Phí, lệ phí 1.150 1.150 33                     1                       2,89             2,89              

6 Thu tiền cho thuê đất 170 170 128                   

7
Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần vốn

của nhà nước tại các tổ chức kinh tế
180 180 260                   

8 Thu khác ngân sách 130 130 -                   

9 Tiền sử dụng đất 74.273                14.915                

II THUẾ CƠ SỞ QUẢN LÝ THU 67.600    56.048             93.541     76.989           53.762             45.037             79,53           80,36             57,47            58,50                 

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh     13.100               10.872       13.100             10.872 10.971             9.106                83,75           83,75             83,75            83,75                 

Thuế GTGT 11.650    9.670               11.650     9.670             9.461                7.852                81,21           81,20             81,21            81,20                 

Thuế TTĐB 20           17                    20             17                   51                     42                     254,33         248,35           254,33          248,35               

Thuế TNDN 1.430      1.187               1.430       1.187             1.459                1.211                102,05         102,04           102,05          102,04               

2 Thuế thu nhập cá nhân 9.560 7.935 9.560 7.935 5.455                4.612                57,06           58,12             57,06            58,12                 

3 Lệ phí trước bạ 8.970 8.970 8.970 8.970 4.252                4.252                  47,40           47,40             47,40            47,40                 

4 Phí, lệ phí 460 460 460 460 77                     64                       16,83           14,00             16,83            14,00                 

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.080 1.080 1.100 1.100 1.427                1.427                  132,16         132,16           129,76          129,76               

6 Thu tiền cho thuê đất 180 144 180 144 -                   -              -                 -               -                    

7 Tiền sử dụng đất 32.010 25.608 57.010 45.608 29.287             23.429             91,49           91,49             51,37            51,37                 
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8 Thu khác ngân sách 1.520 259 1.661 400 1.366                1.219                89,86           470,80           82,23            304,84               

Trong đó: Thu khác NS xã 259 259 400 400 1.219                1.219                470,80         470,80           304,84          304,84               

9
Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích

tại xã
720 720 1.500 1.500 927                   927                   

128,82         128,82           61,83            61,83                 

III Thu huy động đóng góp 142                   142                   

B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 255.884  255.884           278.475   278.475         229.735           229.735           89,78           89,78             82,50            82,50                 

1 Thu nội địa     69.968               69.968       90.909             90.909               65.550               65.550 93,69           93,69             72,11            72,11                 

 - Các khoản thu 100% 11.489    11.489             12.430     12.430           7.892                7.892                68,69           68,69             63,49            63,49                 

Lệ phí trước bạ 8.970     8.970              8.970       8.970             4.252               4.252               47,40           47,40             47,40            47,40                 

Phí, lệ phí 460        460                 460          460                65                    65                    14,23           14,23             14,23            14,23                 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.080     1.080              1.100       1.100             1.427               1.427               132,16         132,16           129,76          129,76               

Thu khác ngân sách 259        259                 400          400                1.219               1.219               470,80         470,80           304,84          304,84               

Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại

xã
720        720                 1.500       1.500             927                  927                  

128,82         128,82           61,83            61,83                 

 - Các khoản thu phân chia tỷ lệ % 58.479 58.479 78.479 78.479 57.658             57.658             98,60           98,60             73,47            73,47                 

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa

phương
5.900 4.897 5.900 4.897 241                  241                  

4,09             4,93               4,09              4,93                   

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài
2.000 1.660 2.000 1.660 484                  484                  

24,19           29,14             24,19            29,14                 

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 20.250 16.807 20.250 16.807 13.109             13.109             64,73           77,99             64,73            77,99                 

Thuế thu nhập cá nhân 11.280 9.363 11.280 9.363 5.481               5.481               48,59           58,54             48,59            58,54                 

Thu tiền cho thuê đất 180 144 180 144 -               -                 -               -                    

Tiền sử dụng đất 32.010 25.608 57.010 45.608 38.344             38.344             119,79         149,73           67,26            84,07                 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 185.916  185.916           185.916   185.916         130.255           130.255           
70,06           70,06             70,06            70,06                 

 - Bổ sung cân đối 132.346  132.346           132.346   132.346         66.168             66.168             50,00           50,00             50,00            50,00                 

 - Bổ sung có mục tiêu 53.570    53.570             53.570     53.570           64.087             64.087             119,63         119,63           119,63          119,63               

3 Thu đóng góp ngân sách 142                   142                   

4 Thu chuyển nguồn 1.650       1.650             33.788                33.788                2.047,78       2.047,78            

5 Thu kết dư
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